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Từ buổi sơ khai, nền nông nghiệp đã giúp cho nhân loại không còn sinh sống theo lề lối du mục, có cơ hội định cư lâu dài trên đất cao, thung lũng, đồng bằng ven sông biển; tạo nên các nền văn hóa đặc thù của nhiều dân tộc. Sự thịnh vượng của nông nghiệp kéo dài hàng trăm năm, chỉ bị cạnh tranh khi nền công nghiệp bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 18. Đầu thế kỷ 20, tầm quan trọng kinh tế nông nghiệp bị sút giảm dần và bị lấn áp không ngừng từ giữa thế kỷ 20 đến nay. Cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay, một phần do hậu quả nêu trên, đang đánh thức lương tâm con người và những quốc gia do chánh sách nhà nước đã quên lãng sự đóng góp quan trọng của ngành này vào đời sống xã hội. Với thời gian, vai trò của nền nông nghiệp đã tiến hóa đáng kể trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội đất nước; do đó, cần xác định lại cho đúng vị trí của ngành này tương quan với các vấn đề nhạy cảm về an ninh lương thực, phát triển kinh tế quốc gia và đời sống nông dân của các nước đang phát triển trong thời đại toàn cầu hóa. 

Về an ninh lương thực, vai trò của nền nông nghiệp thế giới trong thế kỷ 21 không còn giống như thế kỷ trước, hoặc khác xa hơn với những thế kỷ trước kia; nhưng tư duy của nhiều nhà làm kế hoạch tại các nước đang phát triển vẫn chưa thay đổi nhiều để bắt kịp đà tiến hóa này. Chẳng hạn, họ vẫn giữ quan niệm về một nền nông nghiệp luôn đóng góp vai trò tối quan trọng trong chính sách an ninh lương thực quốc gia. Thật ra, vấn đề an ninh lương thực không chỉ là vấn đề sản xuất thật nhiều và đầy đủ nhằm thỏa mãn nhu cầu trong nước, mà theo kinh nghiệm phần lớn do ở khâu quy hoạch, tổ chức và phân phối địa phương, ngoài vấn đề chất lượng. Các cuộc khủng hoảng lương thực thế giới đã qua và hiện tại chứng minh điều đó. Trong tháng 3-5/2008 vừa qua, Việt Nam, Pakistan, Mỹ (Cali) và Ai Cập là những nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, nhưng vẫn có những cơn sốt ảo địa phương về thiếu lương thực, mặc dù các nước này vẫn còn gạo đầy ấp kho dự trữ. Năm 1945, nạn đói lớn xảy ra ở Miền Bắc trong khi thực dân Pháp lo dự trữ gạo cho chiến lược sắp tới, dùng lúa gạo thay thế than đá chạy nhà máy điện và sản xuất rượu thay thế xăng ở Miền Nam. Năm 1974, tiếp theo cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới, nạn đói làm thiệt mạng gần 1,5 triệu dân Bangladesh do sự phân phối thực phẩm không hữu hiệu và nạn đầu cơ hoành hành trong nước này. Do đó, vấn đề phân phối thực phẩm và quản lý thị trường là nguyên nhân cơ bản của các cuộc khủng hoảng lương thực, bên cạnh vấn đề sản xuất địa phương. Trong khi đó, nhiều nước công nghiệp sản xuất lúa gạo ít hơn nhu cầu nội địa như Liên Âu, Malaysia,  Brazil… vẫn có đủ lúa gạo tồn kho cho an ninh lương thực quốc gia và không thấy hiện tượng cơn sốt ảo trong cuộc khủng hoảng lương thực thế giới hiện nay.

Tại Việt Nam, sự phát triển kinh tế quốc gia không còn ở nông thôn, do đó tầm quan trọng của ngành này giảm dần. Như đã nêu trên, tỉ trọng nông nghiệp đóng góp vào tổng sản lượng quốc gia đã giảm từ 40,2% trong 1984 xuống 20,4% trong 2006. Cho nên, nếu vẫn muốn ngành này giữ vai trò quan trọng trong an ninh lương thực, cần phải có lối suy nghĩ và tầm nhìn mới đối với nền nông nghiệp để tránh những thiệt thòi cho các vùng đất thích hợp cho sản xuất trong nước. Trên thế giới, trong điều kiện bình thường hiện nay không có nước nông nghiệp nào hoặc vùng nông nghiệp nào trở nên giàu mạnh, nếu không có hỗ trợ thỏa đáng của nhà nước. Trong những năm gần đây, Việt Nam xuất khẩu nhiều thủy sản, gạo và cây công nghiệp, thu hoạch ngoại tệ hàng tỉ Mỹ kim mỗi năm; nhưng nông dân liên hệ không được hưởng lợi ích tương xứng.

Nông dân giàu nghèo không hẳn do khả năng sản xuất nông sản của người sản xuất, mà phần lớn trên thực tế do các chánh sách hỗ trợ và quản lý quốc gia. Thật vậy, nông dân của các nước công nghiệp đều giàu có, với mức sống tương đương hoặc hơn các thành phần khác ở đô thị, vì họ nhận hỗ trợ to lớn từ chính phủ qua nhiều hình thức khác nhau từ sản xuất đến xuất khẩu. Nếu vì lý do nào đó sự hỗ trợ cho nông dân không còn ở mức độ ngày nay, nền nông nghiệp của họ sẽ suy giảm mau lẹ do giá thành quá cao, không có khả năng cạnh tranh với các nước đang phát triển, dù trình độ kỹ thuật, quản lý sản xuất rất cao. Nhựt Bổn tài trợ giá lúa gạo gấp 5-8 lần giá thị trường quốc tế để thúc đẩy nông dân sản xuất nhiều gạo đáp ứng nhu cầu trong nước. Trong năm 2000, tổng số tiền bao cấp cho nông nghiệp tại Nhựt chiếm 1,4% GDP, khi ngành này chỉ góp vào 1,2% GPD. Cũng vậy, gần đây nước Mỹ đã chi hàng năm độ 16 tỉ Mỹ kim, theo báo cáo chính thức, để tài trợ cho nền nông nghiệp đắt đỏ nước này. Trong 1999-2000, Mỹ đã chi 1,3 tỉ hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu ngành lúa gạo, khi trị giá tổng sản lượng lúa gạo sản xuất trong thời gian này là 1,2 tỉ Mỹ kim. Trong khi đó, tại các nước đang phát triển, đa số nông dân vẫn còn sống nghèo khó so với người thành thị, chỉ vì họ không nhận được sự hỗ trợ và phân phối lợi tức tương xứng của nhà nước. Dù kém về phương tiện sản xuất, họ vẫn có trình độ sản xuất nông nghiệp có thể so sánh với các nước tiến bộ, chủ yếu trong ngành sản xuất lúa gạo, rau hoa quả, chăn nuôi, đánh bắt cá, cho dù đất nước họ thuộc vùng nhiệt đới kém ưu thế về khí hậu so với các nước phát triển ở vùng ôn đới. 

Do đó, vòng đàm phán Doha khởi sự từ tháng 11-2001 phải ngưng hoạt động từ tháng 7-2006, vì đã gặp nhiều khó khăn trong vấn đề bao cấp để đạt đến thỏa thuận về một nền thương mại quốc tế công bình, có lợi cho cả các nước đang phát triển và phát triển. Dưới sức ép của cuộc khủng hoảng lương thực thế giới đang xảy ra, ngày 21-7-2008 vừa qua, các Bộ trưởng thương mại của 35 quốc gia lại nhóm họp tại trụ sở WTO, Thụy Sĩ để tiếp tục thương lượng về tự do hóa thương mại các sản phẩm nông nghiệp và phi nông nghiệp trong khuôn khổ vòng đàm phán Doha, với hy vọng sẽ khai thông khó khăn và đạt đến kết quả cụ thể. Thông tin mới nhứt gần đây cho biết EU và Mỹ có thể đồng ý cắt giảm trợ cấp nông nghiệp (khoảng 60-70% mức hiện hữu) và các nước đang phát triển phải tháo gở bớt hàng rào thuế quan cho các hàng hóa phi nông nghiệp; nhưng cuối cùng họ gặp phải khó khăn mới về cơ chế bảo vệ đặc biệt đối với một số mặt hàng nông sản đòi hỏi bởi một số nước đang phát triển. Vì vậy, một lần nữa vòng đàm phán Doha đã kết thúc mà không có một hiệp định chung. 
Trong kỷ nguyên công nghiệp hóa, nghề nông nghiệp không thể làm cho người sản xuất ở nông thôn giàu mạnh tại các nước đang phát triển, vì thiếu chính sách hỗ trợ hữu hiệu của nhà nước. Đó là chưa nói đến các khó khăn và nhiều nghịch lý thường chứng kiến ở nông dân các nước nghèo: (1) nhiều nông dân không đủ đất đai canh tác, thiếu vốn liếng để sản xuất và áp dụng kỹ thuật tiến bộ, (2) giá cả thành phẩm luôn bị động bất kể giá thành cao, (3) vai trò nông dân trong xã hội còn bị xem nhẹ so với các nước tiền tiến, và (4) chính sách nông nghiệp còn bất cập, kỳ thị (ngân sách phát triển nông nghiệp thấp, những xứ có truyền thống nông nghiệp lâu đời không đủ phân bón, thuốc sát trùng để sản xuất!...).

Phi nông bất ổn? Nhiều người còn nghĩ rằng chỉ có nông nghiệp mới giúp sự phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đây là quan niệm xưa của những thế kỷ trước khi ngành nông nghiệp còn đóng vai trò tối quan trọng trong nhiều quốc gia đang phát triển, nhứt là vào thời kỳ nhứt nông nhì sĩ. Cho dù nền nông nghiệp vẫn vững bền hàng thế kỷ, đời sống của nông dân không còn thịnh vượng mãi với thời gian; trái lại trong nhiều thập niên qua cuộc sống của họ xuống cấp dần cho đến mức nghèo khó hiện nay so với các ngành nghề khác. Trong khi đó, khâu công nghiệp tiến hóa mạnh và chiếm lĩnh ưu thế trong vai trò phát triển kinh tế quốc gia, nền nông nghiệp cổ truyền vô tình bị quên lãng trong các chính sách nhà nước. Chỉ có sự bền vững của chính bản thân nền nông nghiệp là đáng chú ý tới trong các chính sách phát triển để tránh ô nhiểm môi trường, xói mòn di truyền và bảo tồn văn hóa bản xứ.

Vì vậy, tại các nước đang phát triển, hơn lúc nào hết cần có những tư duy mới về sự tiến hóa và phát triển nông nghiệp quốc gia trong điều kiện toàn cầu hóa, thay đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và năng lượng thế giới, đặc biệt tại các quốc gia còn thiên nhiều về nông nghiệp, với mục đích xóa đói giảm nghèo ở nông thôn vùng xa, thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, và tạo cơ hội cho sự phát triển kinh tế xã hội đồng đều cả nước, như đang thấy tại các nước phát triển. Đặc biệt các nước này phải chú trọng đến các lãnh vực chủ yếu như sau:


(1)  Chính sách và qui hoạch thích hợp là vấn đề ưu tiên để phát huy kích thích một nền nông nghiệp cạnh tranh. Để tạo một thế đứng vững mạnh trên thị trường thế giới, nền nông nghiệp cần phát triển ưu thế nội lực của mình và giảm bớt thế yếu, qua các qui hoạch chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thích ứng. Cần có chính sách vĩ mô cơ bản được thực hiện đồng bộ, lâu dài nhằm tăng gia hỗ trợ nhà nước cho nông nghiệp, đầu tư, thu hút doanh nghiệp về nông thôn; qui hoạch tốt hơn và tổ chức sản xuất hữu hiệu, kinh tế cao như từng thấy ở Malaysia và Trung Quốc. 

(2) Cần phát triển nhiều hơn các kết cấu hạ tầng cơ sở ở nông thôn; nhứt là các vùng núi, cao nguyên, vùng xa. Tại nhiều nước kém mở mang, hạ tầng cơ sở của vùng sản xuất nông nghiệp (điện, nước, cầu, đường, trường học, trạm y tế, viễn thông…) còn rất yếu kém so với các miền khác, mặc dù vùng này cung cấp sản xuất và xuất khẩu lương thực chủ yếu của nước cũng như đóng góp vào phát triển kinh tế quốc gia không nhỏ. Đồng bằng sông Cửu Long là một thí dụ hiện thực.
(3)  Vấn đề nhân sự là đầu máy hướng dẫn khả năng cạnh tranh, cho nên cần đẩy mạnh phong trào đổi mới tư duy về quản lý, phương thức sản xuất theo kinh tế thị trường; tăng tốc và ưu tiên đặc biệt cho công tác đào tạo nhân lực chuyên môn cho qui hoạch, quản lý, nghiên cứu, sản xuất và thương mại. Cần huấn luyện nông dân với kỹ thuật tiến bộ và chuyển đổi nghề nghiệp khi cần. 

(4) Cần cải tiến sản xuất nông nghiệp với hiệu năng, chất lượng và sức cạnh tranh cao; đồng thời phải tổ chức quản lý hữu hiệu khâu biến chế, tồn trữ; đặc biệt lưu ý đến công tác phân phối thực phẩm, quản lý thị trường để tránh các bất ổn xã hội.

Với tình trạng sản xuất manh mún hiện nay, cần có chính sách vĩ mô về tập trung quỹ đất đai cho sản xuất cơ giới, nhằm phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa nông thôn, tăng cao năng suất và sức cạnh tranh lớn. Cần có chính sách phát triển nhiều hơn các nông trại nhỏ và trung bình (từ 10-50 ha).

Cần thúc đẩy các hoạt động hợp tác xã và tổ chức nông dân hữu hiệu hơn, chú trọng đến các dịch vụ và hình thức sản xuất làm giảm bớt các tầng lớp trung gian trục lợi giữa nông dân và thị trường tiêu thụ để tránh cho họ không bị thiệt thòi về giá cả nông sản tại nơi sản xuất. 

(5)  Mở rộng thị trường nông nghiệp là yếu tố kích thích sản xuất trong nước. Các chương trình phát triển nông nghiệp cần thực hiện với chu kỳ khép kín từ sản xuất đến biến chế, bảo quản và thị trường. Chẳng hạn, giải quyết đầu ra mau lẹ, hữu hiệu, với các phương thức cấp tiến hơn như - Liên kết nông trại với các thị trường tiêu thụ như siêu thị để phát triển tiềm năng thị trường nội địa, đồng thời xâm nhập vào thị trường thế giới. Cần thường xuyên tổ chức các cuộc điều nghiên thị trường thế giới. 

(6)  Vấn đề đa dạng hóa nông nghiệp cũng cần chú ý để tránh gây khó khăn cho thị trường dao động thường xảy ra. Những nước xuất khẩu gạo cần đặt lại mục tiêu nhằm bảo đảm an ninh lương thực hơn kiếm ngoại tệ, vì hàng triệu người tập trung sản xuất lúa để mang về một số ngoại tệ khiêm tốn hàng năm, kể ra đã phung phí quá nhiều sức lao động, thời gian và đầu tư. Vì vậy, cần phải đa dạng hóa ngành trồng lúa đặc biệt ở vùng nông nghiệp tập trung để dành đất đai cho các hoa màu có giá trị cao, chăn nuôi, thủy sản, biến chế và công nghiệp.

Cần công nghiệp hóa nông thôn, phát triển dịch vụ và đô thị hóa để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở làng xã. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay đang mở ra một thị trường mới – đó là nhiên liệu sinh học, cơ hội ngàn vàng cho các nước nông nghiệp muôn đời muốn đổi mới để phát triển. 

(7)  Phát triển và củng cố khu vực nghiên cứu và khuyến nông để cải tiến chất lượng nông sản và hạ giá thành sản xuất hầu nâng cao lực cạnh tranh. Ngành khảo cứu chú trọng nhiều hơn về cải tiến di truyền. Các kỹ thuật nông nghiệp tiến bộ đã có sẵn trên thế giới, chỉ cần khảo nghiệm địa phương, áp dụng và phổ biến; đáng kể hơn hết là kỹ thuật thu hẹp khoảng cách giữa năng suất của nông dân và trung tâm thí nghiệm, công nghệ nông nghiệp chính xác hoặc kiểm tra màu, và công nghệ sinh học ứng dụng. 

(8)  Chương trình tín dụng nông thôn cần hữu hiệu hóa, chẳng hạn đường lối cung cấp vi tín dụng cho người nghèo, không ruộng thế chấp của Ngân hàng Grameen ở Bangladesh (Giải Nobel Hòa Bình 2006) cần được khuyến khích và áp dụng sâu rộng trong nước để giúp nông dân nghèo, vùng xa có vốn liếng phát triển sản xuất. Ngoài ra, cung cấp tín dụng còn phải nhằm đảm bảo đầu ra hợp lý, tránh các giới trung gian thao túng bốc lột nông dân. Hũ tục bán lúa non còn hoành hành tại thôn ấp, gây áp lực cho người nghèo. 

(9)  Cải tiến và phát triển hệ thống thông tin nông nghiệp với áp dụng công nghệ tin học để giúp qui hoạch hữu hiệu, chính xác cho các khâu tiên đoán, sản xuất, tiêu thụ, giao dịch nông sản nội địa và quốc tế; đồng thời cung cấp cho nông dân các thông tin thị trường cập nhựt và đúng đắn để tránh giới trung gian thao túng ở thôn ấp. Do đó, cần có nhiều nỗ lực hơn nữa để sớm đưa các công nghệ thông tin, thời đại vi tính về thôn ấp.

(10) Vấn đề bền vững nông nghiệp liên kết với công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn cần được dành ưu tiên cao hơn để tránh tạo ra ô nhiễm môi trường, xói mòn gien, và bảo tồn tài nguyên và văn hóa dành cho thế hệ mai sau.

Tóm lại, trong thời hội nhập kinh tế thế giới, nền nông nghiệp các nước đang phát triển không những hướng về cải tiến năng suất để tăng gia sản lượng, còn phải chú trọng đến phân phối thực phẩm, nâng cao hiệu năng kinh tế, chất lượng, lợi thế cạnh tranh, môi trường lành mạnh và đời sống phồn vinh nông thôn. Do đó, các chính sách thích nghi và hỗ trợ nông dân thỏa đáng sẽ giúp củng cố vai trò truyền thống quan trọng nông nghiệp, qua đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế quốc gia cũng như góp phần đảm bảo an ninh lương thực, phong phú nền văn hóa, và bền vững phát triển trong thế kỷ 21.     

Trần Văn Đạt, Ph. D.

1-8-2008
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